
Sở, ban, 

ngành

UBND cấp 

huyện

UBND cấp 

xã

1 Tên cơ quan, đơn vị x x x

2
Số lượng người dân từ 15 tuổi trở 

lên
- x

x

3
Số lượng người dân từ 18 tuổi trở 

lên
- x

x

4
Số lượng khu phố, thôn, xóm và 

tương đương
- x

x

5 Số lượng đơn vị trực thuộc x x -

6 Số lượng CBCC x x x

7

Số lượng viên chức (không tính 

viên chức thuộc sự nghiệp y tế, 

giáo dục)

x x

-

8 Số lượng máy chủ vật lý x x -

9 Số lượng máy trạm x x x

10 Số lượng hệ thống thông tin x x -

11 Số lượng doanh nghiệp x x -

12 Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa x x -

13 Số lượng thủ tục hành chính x x x

14 Số lượng DVCTT toàn trình x x x

15 Số lượng DVCTT một phần x x x

16 Đầu mối liên hệ x x x

17 Số điện thoại x x x

Lưu ý: Đối với các dòng đánh dấu  "X" đề nghị các cơ quan, đơn vị điền số liệu tương ứng vào cột  "Số liệu"

THÔNG TIN CUNG CẤP PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Thông tin chung

Cơ quan, đơn vị

Số liệu

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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